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Phụ lục 1. Thành viên của hội đồng chuyên gia và dịch thuật
	Giai đoạn
	Họ và tên
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	Dịch giả thứ hai
	NTHL
	Thạc sĩ ngoại ngữ (tiếng Anh), Trường đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng

	Tổng hợp
	Người tổng hợp
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	Tiến sĩ Dược lâm sàng, Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng

	Dịch ngược
	Dịch giả thứ hai
	LPLV
	Người Mỹ gốc Việt 

	
	Dịch giả thứ hai
	HTND
	Người Mỹ gốc Việt

	Hội đồng chuyên gia
	Người thứ nhất
	TTTN
	Tiến sĩ Dược lý - dược lâm sàng, Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng

	
	Người thứ hai
	NTT
	Thạc sĩ Dược lý - dược lâm sàng, Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng

	
	5 dịch giả
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Phụ lục 2. Mẫu đánh giá tính tương đương giữa bản gốc và bản dịch
Kính gửi Quý Chuyên gia,
Đây là Thang đo Kiến thức về bệnh Đái tháo đường - Revised Diabetes Knowledge Questionnaire (DKQ-R), được xây dựng bởi Julie A. Zuñiga và cộng sự nhằm đánh giá mức độ hiểu biết của bệnh nhân về bệnh đái tháo đường. Bộ công cụ gồm 22 câu hỏi, bao quát các lĩnh vực như nguyên nhân, triệu chứng, điều trị, chăm sóc bản thân và biến chứng của bệnh.
Chúng tôi hiện đang tiến hành dịch thuật công cụ này từ tiếng Anh sang tiếng Việt, và rất mong nhận được sự hỗ trợ chuyên môn của Quý chuyên gia trong việc đánh giá mức độ tương đương giữa bản gốc và bản dịch. Quý chuyên gia sẽ đánh giá mức độ tương đương của từng câu hỏi giữa bản gốc và bản dịch dựa trên bốn tiêu chí: tương đương ngữ nghĩa, tương đương thành ngữ, tương đương về trải nghiệm và tương đương khái niệm. Mỗi tiêu chí của mỗi mục được chấm 1 điểm nếu đạt sự tương đương và 0 điểm nếu không đạt. Trong trường hợp không đạt sự tương đương, anh/chị vui lòng đề xuất phương án chỉnh sửa phù hợp.
	STT
	Bản gốc DKQ-R
	Phiên tiền hoàn thiện của DKQ-RV
	Tương đương ngữ nghĩa
	Tương đương thành ngữ
	Tương đương về trải nghiệm
	Tương đương khái niệm
	Đề xuất

	1
	The body needs insulin to use the sugar that a person eats
	Cơ thể cần insulin để sử dụng lượng đường mà chúng ta ăn vào.
	
	
	
	
	

	2
	When someone has diabetes, their children are more likely to get diabetes.
	Nếu một người bị đái tháo đường, con của họ có khả năng mắc bệnh cao hơn.
	
	
	
	
	

	3
	A fasting blood glucose level of 100 is too low.
	Mức đường huyết lúc đói bằng 100 mg/dL (hay 5,55 mmol/L) là quá thấp
	
	
	
	
	

	4
	People with high glucose have problems with blood circulation in their legs.
	Người có đường huyết cao dễ gặp vấn đề về lưu thông máu ở chân.
	
	
	
	
	

	5
	People with high glucose can have damage to the kidneys.
	Đường huyết cao có thể gây tổn thương thận.
	
	
	
	
	

	6
	Shaking and sweating are signs of high blood
glucose.
	Run và đổ mồ hôi là dấu hiệu của đường huyết cao.
	
	
	
	
	

	7
	It is safe for people with diabetes to wear flip flops
	Người bệnh đái tháo đường có thể mang dép xỏ ngón (dép kẹp) một cách an toàn.
	
	
	
	
	

	8
	Vaccines are highly recommended for people with diabetes.
	Các loại vắc-xin được khuyến cáo mạnh mẽ cho người mắc bệnh đái tháo đường.
	
	
	
	
	

	9
	People with diabetes should see the dentist twice a year.
	Người bệnh đái tháo đường nên khám răng định kỳ 2 lần mỗi năm.
	
	
	
	
	

	10
	Frequent urination and thirst are signs of low
blood glucose.
	Đi tiểu thường xuyên và hay khát nước là dấu hiệu của đường huyết thấp.
	
	
	
	
	

	11
	A person with diabetes can eat as much as they
want if it is sugar-free
	Người bệnh đái tháo đường có thể ăn thoải mái nếu thực phẩm đó không chứa đường.
	
	
	
	
	

	12
	A1C measures a 3-month average of blood glucose levels.
	Xét nghiệm HbA1c cho biết mức đường huyết trung bình trong 3 tháng gần đây.
	
	
	
	
	

	13
	After eating lunch, a glucose level of 200 is too low.
	Sau khi ăn trưa, mức đường huyết bằng 200 mg/dL (hay 11,1 mmol/L) là quá thấp.
	
	
	
	
	

	14
	Stress lowers blood glucose levels.
	Căng thẳng làm giảm mức đường huyết.
	
	
	
	
	

	15
	Smoking will raise the chances of diabetes
complications.
	Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ biến chứng của bệnh đái tháo đường.
	
	
	
	
	

	16
	People with diabetes should increase the amount of trans-fat in their diets.
	Người bệnh đái tháo đường nên tăng lượng chất béo chuyển hóa (thường có trong đồ chiên rán, bánh kẹo công nghiệp) trong chế độ ăn.
	
	
	
	
	

	17
	An A1C of 120 is good.
	Mức HbA1c bằng 120 mmol/mol (13,1%) là tốt.
	
	
	
	
	

	18
	Someone with diabetes is more likely to get heart disease.
	Người bệnh đái tháo đường có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn.
	
	
	
	
	

	19
	Feeling angry can raise blood glucose levels.
	Tức giận có thể làm tăng mức đường huyết.
	
	
	
	
	

	20
	Cooking with lard is healthier than cooking with vegetable oil.
	Nấu ăn bằng mỡ heo tốt cho sức khỏe hơn so với dùng dầu thực vật.
	
	
	
	
	

	21
	People with diabetes should have their eyes
checked every year.
	Người bệnh đái tháo đường nên đi khám mắt mỗi năm một lần.
	
	
	
	
	

	22
	White bread has more fiber than whole-wheat bread.
	Bánh mì trắng có nhiều chất xơ hơn bánh mì nguyên cám.
	
	
	
	
	



Họ và tên	: …………………………
Chữ ký	: …………………………

Ghi chú: 	
Tương đương ngữ nghĩa (Semantic equivalence): Các từ có cùng ý nghĩa không? Một mục có thể mang nhiều nghĩa khác nhau không? Bản dịch có gặp vấn đề về ngữ pháp không?
Tương đương diễn đạt/thành ngữ (Idiomatic equivalence): Thành ngữ và lối nói thường khó dịch. Trong bản dịch, hội đồng có thể cần tạo ra một cách diễn đạt tương đương. Ví dụ: cụm từ “feeling downhearted and blue” trong bộ công cụ SF-36 thường khó dịch, và Hội đồng phải tìm một cụm từ có ý nghĩa tương tự.
Tương đương trải nghiệm/thực nghiệm (Experiential equivalence): Các mục nhằm phản ánh trải nghiệm đời sống hằng ngày thường khác nhau giữa các quốc gia và nền văn hóa. Ngay cả khi một hoạt động có thể dịch được, đôi khi nó không phổ biến hoặc không tồn tại trong văn hóa đích. Trong trường hợp đó, cần xây dựng một câu hỏi thay thế phản ánh hành động hoặc ý định tương tự trong bối cảnh văn hóa đích.
Tương đương khái niệm (Conceptual equivalence): Các từ thường mang ý nghĩa khái niệm khác nhau ở các nền văn hóa khác nhau. Ví dụ: định nghĩa về “gia đình” có thể khác nhau giữa các nền văn hóa (gia đình hạt nhân so với gia đình mở rộng).
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Phụ lục 3. Kết quả bản dịch BT1, BT2

	STT
	Bản gốc DKQ-R
	Bản dịch T12 
	Bản dịch BT1
	Bản dịch BT2

	1
	The body needs insulin to use the sugar that a person eats
	Cơ thể cần insulin để sử dụng lượng đường mà chúng ta ăn vào.
	The body needs insulin to use the sugar that we eat.
	Body needs insulin to use the amount of sugar we eat in.

	2
	When someone has diabetes, their children are more likely to get diabetes.
	Nếu một người bị đái tháo đường, con của họ có khả năng mắc bệnh cao hơn.
	If a person has diabetes, their children have a higher chance of developing the disease.
	If a person with diabetes, their children are capable of getting higher.

	3
	A fasting blood glucose level of 100 is too low.
	Mức đường huyết lúc đói bằng 100 mg/dL (hay 5,55 mmol/L) là quá thấp
	A fasting blood glucose level of 100 mg/dL (or 5.55 mmol/L) is too low.
	A fasting blood glucose level of 100 mg/dL (or 5.55 mmol/L) is too low.

	4
	People with high glucose have problems with blood circulation in their legs.
	Người có đường huyết cao dễ gặp vấn đề về lưu thông máu ở chân.
	People with high blood sugar are more likely to have circulation problems in their legs.
	People with high glucose have problems with blood circulation in the legs.

	5
	People with high glucose can have damage to the kidneys.
	Đường huyết cao có thể gây tổn thương thận.
	High blood sugar can cause kidney damage.
	High blood sugar can cause kidney damage.

	6
	Shaking and sweating are signs of high blood
glucose.
	Run và đổ mồ hôi là dấu hiệu của đường huyết cao.
	Shaking and sweating are signs of high blood sugar.
	Shaking and sweating are signs of high blood
glucose.

	7
	It is safe for people with diabetes to wear flip flops
	Người bệnh đái tháo đường có thể mang dép xỏ ngón (dép kẹp) một cách an toàn.
	People with diabetes can safely wear flip-flops.
	Patient with diabetes can safely wear flip-flops.

	8
	Vaccines are highly recommended for people with diabetes.
	Các loại vắc-xin được khuyến cáo mạnh mẽ cho người mắc bệnh đái tháo đường.
	People with diabetes are recommended to receive all vaccinations.
	Vaccines are strongly recommended for people with diabetes..

	9
	People with diabetes should see the dentist twice a year.
	Người bệnh đái tháo đường nên khám răng định kỳ 2 lần mỗi năm.
	People with diabetes should have dental checkups twice a year.
	People with diabetes should have their teeth checked twice a year.

	10
	Frequent urination and thirst are signs of low
blood glucose.
	Đi tiểu thường xuyên và hay khát nước là dấu hiệu của đường huyết thấp.
	Frequent urination and excessive thirst are signs of low blood sugar.
	Frequent urination and or thirst is a sign of low blood sugar.

	11
	A person with diabetes can eat as much as they
want if it is sugar-free
	Người bệnh đái tháo đường có thể ăn thoải mái nếu thực phẩm đó không chứa đường.
	People with diabetes can eat freely as long as the food does not contain sugar.
	People with diabetes can eat comfortably if the food does not contain sugar.

	12
	A1C measures a 3-month average of blood glucose levels.
	Xét nghiệm HbA1c cho biết mức đường huyết trung bình trong 3 tháng gần đây.
	The HbA1c test shows the average blood sugar level over the past 3 months.
	HBA1c tests said the average blood sugar level in the last 3 months.

	13
	After eating lunch, a glucose level of 200 is too low.
	Sau khi ăn trưa, mức đường huyết bằng 200 mg/dL (hay 11,1 mmol/L) là quá thấp.
	After lunch, a blood sugar level of 200 mg/dL (or 11.1 mmol/L) is too low.
	After lunch, blood sugar level with 200 mg / dL (or 11.1 mmol / L) is too low.

	14
	Stress lowers blood glucose levels.
	Căng thẳng làm giảm mức đường huyết.
	Stress lowers blood sugar levels.
	Stress reduces blood sugar.

	15
	Smoking will raise the chances of diabetes
complications.
	Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ biến chứng của bệnh đái tháo đường.
	Smoking increases the risk of complications from diabetes.
	Smoking increases the risk of complications of diabetes

	16
	People with diabetes should increase the amount of trans-fat in their diets.
	Người bệnh đái tháo đường nên tăng lượng chất béo chuyển hóa (thường có trong đồ chiên rán, bánh kẹo công nghiệp) trong chế độ ăn.
	People with diabetes should increase their intake of trans fats (commonly found in fried foods and processed snacks).
	People with diabetes should increase the amount of trans fat (usually in fried, industrial confectionery) in the diet.

	17
	An A1C of 120 is good.
	Chỉ số HbA1c bằng 120 mmol/mol (13,1%) là tốt.
	An HbA1c level of 120 mmol/mol (13.1%) is good.
	An HbA1c level of 120 mmol/mol (13.1%) is good

	18
	Someone with diabetes is more likely to get heart disease.
	Người bệnh đái tháo đường có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn.
	People with diabetes have a higher risk of heart disease.
	People with diabetes are at higher risk of heart disease

	19
	Feeling angry can raise blood glucose levels.
	Tức giận có thể làm tăng mức đường huyết.
	Anger can increase blood sugar levels.
	Anger can increase blood sugar.

	20
	Cooking with lard is healthier than cooking with vegetable oil.
	Nấu ăn bằng mỡ heo tốt cho sức khỏe hơn so với dùng dầu thực vật.
	Cooking with lard is healthier than using vegetable oil.
	Using lard for cooking is healthier than using vegetable oil.

	21
	People with diabetes should have their eyes
checked every year.
	Người bệnh đái tháo đường nên đi khám mắt mỗi năm một lần.
	People with diabetes should have an eye exam once a year.
	People with diabetes are advised to undergo yearly eye examinations.

	22
	White bread has more fiber than whole-wheat bread.
	Bánh mì trắng có nhiều chất xơ hơn bánh mì nguyên cám.
	White bread contains more fiber than whole wheat bread.
	White breads are more fiber than whole-wheat bread.
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Phụ lục 4. Điểm đánh giá của ủy ban chuyên gia về độ tương đương giữa bản DKQ-RV phiên bản tiền hoàn thiện và bản DKQ-R
	Câu hỏi
	Tương đương ngữ nghĩa
	Tương đương thành ngữ
	Tương đương về trải nghiệm
	Tương đương khái niệm

	1
	6/7
	7/7
	7/7
	7/7

	2
	7/7
	7/7
	7/7
	7/7

	3
	7/7
	7/7
	7/7
	7/7

	4
	7/7
	7/7
	7/7
	7/7

	5
	7/7
	7/7
	7/7
	7/7

	6
	7/7
	7/7
	7/7
	7/7

	7
	7/7
	7/7
	7/7
	7/7

	8
	7/7
	7/7
	7/7
	7/7

	9
	7/7
	7/7
	7/7
	7/7

	10
	7/7
	7/7
	7/7
	7/7

	11
	7/7
	7/7
	7/7
	7/7

	12
	7/7
	7/7
	7/7
	7/7

	13
	7/7
	7/7
	7/7
	7/7

	14
	7/7
	7/7
	7/7
	7/7

	15
	7/7
	7/7
	7/7
	7/7

	16
	7/7
	7/7
	7/7
	7/7

	17
	7/7
	7/7
	7/7
	7/7

	18
	7/7
	7/7
	7/7
	7/7

	19
	7/7
	7/7
	7/7
	7/7

	20
	7/7
	7/7
	7/7
	7/7

	21
	7/7
	7/7
	7/7
	7/7

	22
	7/7
	7/7
	6/7
	7/7

	Điểm trung bình
	153/154 (0,99)
	154/154 (1.00)
	153/154 (0,99)
	154/154 (1.00)
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Phụ lục 5: Phiên bản DKQ-RV hoàn chỉnh.
	STT
	Bản dịch T12 

	1
	Cơ thể cần insulin để sử dụng lượng đường mà chúng ta ăn vào.

	2
	Nếu một người bị đái tháo đường, con của họ có khả năng mắc bệnh cao hơn.

	3
	Mức đường huyết lúc đói bằng 5,55 mmol/L là quá thấp

	4
	Người có đường huyết cao dễ gặp vấn đề về lưu thông máu ở chân.

	5
	Đường huyết cao có thể gây tổn thương thận.

	6
	Run và đổ mồ hôi là dấu hiệu của đường huyết cao.

	7
	Người bệnh đái tháo đường có thể mang dép xỏ ngón (dép kẹp) một cách an toàn.

	8
	Các loại vắc-xin được khuyến cáo mạnh mẽ cho người mắc bệnh đái tháo đường.

	9
	Người bệnh đái tháo đường nên khám răng định kỳ 2 lần mỗi năm.

	10
	Đi tiểu thường xuyên và hay khát nước là dấu hiệu của đường huyết thấp.

	11
	Người bệnh đái tháo đường có thể ăn thoải mái nếu thực phẩm đó không chứa đường.

	12
	Xét nghiệm HbA1c cho biết mức đường huyết trung bình trong 3 tháng gần đây.

	13
	Sau khi ăn trưa, mức đường huyết bằng 11,1 mmol/L là quá thấp.

	14
	Căng thẳng làm giảm mức đường huyết.

	15
	Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ biến chứng của bệnh đái tháo đường.

	16
	Người bệnh đái tháo đường nên tăng lượng chất béo chuyển hóa (thường có trong đồ chiên rán, bánh kẹo công nghiệp) trong chế độ ăn.

	17
	Chỉ số HbA1c (đường huyết trung bình trong 3 tháng) bằng 13,1% là tốt.

	18
	Người bệnh đái tháo đường có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn.

	19
	Tức giận có thể làm tăng mức đường huyết.

	20
	Nấu ăn bằng mỡ heo tốt cho sức khỏe hơn so với dùng dầu thực vật.

	21
	Người bệnh đái tháo đường nên đi khám mắt mỗi năm một lần.

	22
	Bánh mì trắng có nhiều chất xơ hơn bánh mì nguyên cám (bánh mì làm từ lúa mì nguyên hạt).


























